BÀI TẬP ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 6
I. PHẦN TIẾNG VIỆT.
1. Xác định phó từ trong đoạn trong đoạn trích sau và cho biết mỗi phó từ bổ sung động từ, tính từ ý nghĩa gì?
     Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dẫn và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
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2. Xác định phó từ trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ (Ngữ văn 6, tập 2) 
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3. Em hãy viết 1 đoạn văn (8 đến 10 dòng) tả cảnh sông nước hay núi non, làng xóm ở quê em trong đó có sử dụng từ 2 phép so sánh trở lên. 
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4. Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ  và cho biết cấu tạo của chủ ngữ, vị ngữ (Là danh từ, cụm danh từ hay động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ) trong các đoạn văn sau:
a. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm thì khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô  Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay  tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
                                                                       (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng)
b. Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi.
                                                                            (Lao Xao – Duy Khán)
MẪU: Cô Mắt/, cậu Chân/, cậu Tay // cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng.
               CN1         CN2        CN3 (danh từ)          VN (cụm động từ)
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II. PHẦN TẬP LÀM VĂN
ĐỀ 1: Miêu tả chân dung một người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…)
I. Mở bài
Giới thiệu về người thân mà em định tả:
- Đó là ai, có quan hệ như thế nào vơí em?
- Khái quát về người thân đó (đáng kính, đáng yêu, hiền dịu, sôi nổi…)
       - Nêu khái quát tình cảm của em với người ấy.
II.Thân bài
* Tả chi tiết chân dung của người đó (chú ý về đặc trưng ngoại hình của từng lứa tuổi):
- Vóc dáng: mẹ dong dỏng cao…(bố chắc đậm, bà lưng còng…
- Khuôn mặt, đôi mắt…:gương mặt mẹ trái xoan, đôi mắt hiền, sống mũi cao, (gương mặt bố rắn rỏi, đôi mắt cương nghị; đôi mắt bà đã trũng sâu nhưng vẫn ánh lên vẻ hiền từ,…)
- Mái tóc, nước da: mái tóc mẹ dài và mượt/ tóc mẹ dài ngang lưng và uốn thành những lọn xoăn, làn da trắng hồng, (tóc bố đã điểm muối tiêu, làn da đã sạm đi vì mưa gió; tóc bà đã bạc trắng như mây, làn da bà nhăn nheo đã điểm nhiều nhấm đồi mồi…)
* Tính cách, tâm hồn của người thân đó (hoặc nét tính cách em thích nhất ở ngươi thân đó):
- Trong gia đình, đó là một người như thế nào?( người cha, người mẹ hết lòng yêu thương con cái; người anh, người chị hiếu thảo với cha mẹ, gương mẫu trước các em,…)
- Trong mối quan hệ với những ngươi khác( hàng xóm, đồng nghiệp…) người thân của em là người như thế nào?( hòa nhã, thân thiện, sôi nổi, nhiệt tình…)
- Trong công việc, thái độ của người thân em ra sao?( có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, cần cù…
- Thể hiện tình cảm của em với người thân ấy. ( Có thể lấy một số câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự biết ơn, công lao to lớn của người ấy đối với em và mọi người )
III. Kết bài
- Tình cảm em dành cho người thân: yêu thương, quý mến,…
- Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè( tùy thuộc vào đối tượng miêu tả): đó là tình cảm thiêng liêng cần được trân trọng, nâng niu.
- Lời hứa hẹn của bản thân.
ĐỀ 2: Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau:
- Lúc em ốm.
- Khi em mắc lỗi.
- Khi em làm được một việc tốt.
Dàn ý khái quát cho cả ba trường hợp như sau:
A. Mở bài.
- Dẫn dắt người đọc vào tình huống (lúc em ốm, khi em mắc lỗi,…).
- Cảm nhận chung của em về hình ảnh của mẹ hoặc cha lúc ấy.
B. Thân bài.
- Miêu tả lại chân dung của mẹ hoặc cha lúc ấy.
+ Vẻ mặt ( vui mừng khi em làm được việc tốt, buồn rầu đến suýt khóc khi em làm ra những lỗi lầm, lo lắng, đôi  mắt thâm quầng khi em bệnh ... )
+ Dáng điệu ( Nhỏ nhắn, gầy guộc vì phải lo toan cho cuộc sống, làn cha sạm đen vì không được chăm sóc kĩ lưỡng.... )
+ Lời nói ( Vui mừng phấn khởi khi em làm được việc tốt ; buồn rầu, trầm lặng khi em chưa ngoan; giọng lo lắng, sợ hãi khi em mắc bệnh )
+ Hành động
- Tả lại thái độ, cách ứng xử của mẹ hoặc cha lúc ấy (lo lắng, yêu thương, hạnh phúc, vui mừng, giận dữ,…).
C. Kết bài.
- Qua những lần như thế, em cảm nhận đước thêm những điều gì về cha hoặc mẹ.
- Tự đó em suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân.
ĐỀ 3: Hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ.
A. Mở bài.
- Giới thiệu hoàn cảnh gặp gỡ hoặc địa điểm mà em được chứng kiến cụ già ngồi câu cá.
B. Thân bài.
- Miêu tả lại chân dung của cụ già lúc ngồi câu cá.
+ Khuôn mặt (chú ý đôi mắt, chòm râu,…).
+ Tư thế ngồi khi câu cá.
- Miêu tả lại hành động của ông lão (chú ý đôi tay).
- Phong thái của ông lão lúc ngồi câu gợi ra điều gì? (sự nhàn nhã, thanh thản hay suy tư, trầm mặc).
+ khuôn mặt, hành động, nụ cười của ông khi ông câu được cá
- Hình ảnh ông lão gợi cho em ấn tượng gì?
C. Kết bài.
- Hính ảnh ông lão ngồi câu cá có ngợi cho em nhớ về một kỉ niệm nào đó đối với ông nội (hay ông ngoại) của mình không?
- Qua đó, em mong ước điều gì? (được sống cùng ông bà và những người thân, để luôn được chăm lo dạy dỗ,…).
ĐỀ 4: Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ấy.
A. Mở bài.
- Giới thiệu cho người đọc biết, em đã được chứng kiến cảnh người lực sĩ đang cử tạ ở đâu? (chứng kiến trực tiếp hay xem trên vô tuyến, trên phim ảnh, báo chí, sách vở,…).
B. Thân bài.
- Miêu tả lại chân dung của người đó khi bước ra sân khấu.
+ Khuôn mặt ra sao?
+ Thân hình như thế nào? (ước chừng về chiều cao, cân nặng,…).
+ Đặc biệt chú ý miêu tả những cơ bắp của người lực sĩ.
- Miêu tả hành động của người lực sĩ  khi nâng tạ.
+ Động tác chuẩn bị như thế nào?
+ Lúc nâng tạ, người lực sĩ đã gắng sức ra sao?
+ Lúc thả quả tạ nặng đó xuống mặt đất, người lực sĩ vẫn thể hiện được sự dũng mãnh như thế nào?
C. Kết bài.
- Hình ảnh người lực sĩ gợi cho em sự thích thú và thán phục như thế nào?
- Từ đó em rút ra được bài học gì về vai trò của sức khoẻ và quá trình rèn luyện sức khoẻ.

	* LƯU Ý: HỌC SINH LÀM VÀO GIẤY KIỂM TRA VÀ NỘP BÀI  TẠI  PHÒNG BẢO VỆ.
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